
STT Họ và tên đệm Tên Ngày sinh Ghi chú

1 Chu Kỳ Bảo 2/2/2009
2 Nguyễn Thành Đạt 10/22/2009
3 Phan Tiến Đạt 6/25/2009
4 Hoàng Trần Ngọc Doanh 2/25/2009
5 Phạm Hồng Đức 8/15/2009
6 Nguyễn Thị Thu Hà 2/2/2009
7 Dương Nguyễn Bảo Hân 4/7/2009
8 Mai Xuân Hiếu 2/17/2009
9 Nguyễn Khánh Hiếu 9/9/2009
10 Nguyễn Chấn Hưng 10/16/2009
11 Trần Lê Nguyên Huy 9/18/2009
12 Nguyễn Gia Khang 4/26/2009
13 Đào Nguyễn Anh Khoa 11/22/2009
14 Nguyễn Trần Tuấn Kiệt 9/22/2009
15 Võ Bảo Lâm 9/3/2009
16 Ngô Hoàng Long 8/24/2009
17 Trần Văn Mạnh 2/13/2009
18 Lê Đức Mạnh 3/28/2009
19 Hoàng Ngô Bảo Ngọc 2/22/2009
20 Nguyễn Bích  Ngọc 18/08/2009
21 Hồ Thị Thảo Nguyên 7/20/2009
22 Nguyễn Thành Nhân 11/4/2009
23 Đinh Thành Nhân 3/19/2009
24 Dương Hoàng Uyên Nhi 5/1/2009
25 Nguyễn Thị Yến Nhi 1/6/2009
26 Nguyễn Thế Phong 23/10/2009
27 Phạm Trường Phúc 8/3/2009
28 Nguyễn Hoàng Phúc 11/16/2009
29 Nguyễn Đình Hoàng Quân 27/07/2009
30 Phan Thanh Quân 7/31/2009
31 Lê Văn Quân 8/7/2009
32 Nguyễn Đình Nhật Quang 10/12/2009
33 Võ Văn Tam 7/4/2009
34 Nguyễn Ngọc Chân Tâm 1/15/2009
35 Lê Ngọc Quốc Thái 9/25/2009
36 Nguyễn Trọng Thành 6/5/2009
37 Nguyễn Ngọc Hưng Thịnh 11/30/2009
38 Lê Thị Thuỷ Tiên 6/27/2009
39 Nguyễn Bích Trâm 2/2/2009
40 Lê Nguyễn Bảo Trân 9/16/2009
41 Trần Đăng Tuấn 1/28/2009
42 Hồ Thanh Tuấn 8/9/2009
43 Võ Ngọc Ty Na 27/12/2009
44 Võ Quốc Việt 23/10/2009
45 Phan Hoàng Duy Vũ 9/2/2009
46 Lê Hoàng Yến 2/2/2009

Danh sách này có 46 học sinh
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